
THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI 

KHOA HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ 

( HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024- 2025)

12 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

7/10/24 8/10/24 9/10/24 10/10/24 11/10/24 12/10/24 13/10/24 14/10/24 15/10/24 16/10/24 17/10/24 18/10/24 19/10/24 20/10/24

1
POL21903 Chủ nghĩa xã hội khoa học

30 Nguyễn Thị Tiến B.203 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối

2
BAS28001 Giải tích 2

30 Đoàn Văn Hiệp B.203

3
CON22301 Cơ lý thuyết

45 Phạm Hoàng Dũng B.203 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối

4

FLI22023 Lập trình cơ bản

60 Nguyễn Xuân Hậu B.207

9t

5t sáng

4t chiều

9t

5t sáng

4t chiều

5
POL21902 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

30 Võ Xuân Hội B.203

6
BRC27007  Đường sân bay

15 Nguyễn Sĩ Vinh B.204 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối

7
BRC25013 Ổn định mái dốc và tường chắn

15 Nguyễn Kim Cường B.204 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối

8
BRC24014 ĐA. Thiết kế cầu thép

30 Vũ Quang Thuận VP BM CD 3t 3t 3t 3t 

9
BRC23005 ĐA. Kết cấu BTCT

15 Nguyễn Kim Cường VP BM CD 3t 3t 

TT Mã HP TÊN HỌC PHẦN
SỐ 

TIẾT
GV GIẢNG DẠY

TUẦN TUẦN
Phòng 

học



THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI 

KHOA HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ 

( HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024- 2025)

1
POL21903 Chủ nghĩa xã hội khoa học

30 Nguyễn Thị Tiến B.203

2
BAS28001 Giải tích 2

30 Đoàn Văn Hiệp B.203

3
CON22301 Cơ lý thuyết

45 Phạm Hoàng Dũng B.203

4

FLI22023 Lập trình cơ bản

60 Nguyễn Xuân Hậu B.207

5
POL21902 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

30 Võ Xuân Hội B.203

6
BRC27007  Đường sân bay

15 Nguyễn Sĩ Vinh B.204

7
BRC25013 Ổn định mái dốc và tường chắn

15 Nguyễn Kim Cường B.204

8
BRC24014 ĐA. Thiết kế cầu thép

30 Vũ Quang Thuận VP BM CD

9
BRC23005 ĐA. Kết cấu BTCT

15 Nguyễn Kim Cường VP BM CD

TT Mã HP TÊN HỌC PHẦN
SỐ 

TIẾT
GV GIẢNG DẠY

Phòng 

học

14 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

21/10/24 22/10/24 23/10/24 24/10/24 25/10/24 26/10/24 27/10/24 28/10/24 29/10/24 30/10/24 31/10/24 1/11/24 2/11/24 3/11/24

3t tối 3t tối 3t tối
3t tối

Hết

3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối

9t

5t sáng

4t chiều

9t

5t sáng

4t chiều

Thi

Thi

3t 3t 3t 3t 

3t 3t 

TUẦN TUẦN



THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI 

KHOA HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ 

( HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024- 2025)

1
POL21903 Chủ nghĩa xã hội khoa học

30 Nguyễn Thị Tiến B.203

2
BAS28001 Giải tích 2

30 Đoàn Văn Hiệp B.203

3
CON22301 Cơ lý thuyết

45 Phạm Hoàng Dũng B.203

4

FLI22023 Lập trình cơ bản

60 Nguyễn Xuân Hậu B.207

5
POL21902 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

30 Võ Xuân Hội B.203

6
BRC27007  Đường sân bay

15 Nguyễn Sĩ Vinh B.204

7
BRC25013 Ổn định mái dốc và tường chắn

15 Nguyễn Kim Cường B.204

8
BRC24014 ĐA. Thiết kế cầu thép

30 Vũ Quang Thuận VP BM CD

9
BRC23005 ĐA. Kết cấu BTCT

15 Nguyễn Kim Cường VP BM CD

TT Mã HP TÊN HỌC PHẦN
SỐ 

TIẾT
GV GIẢNG DẠY

Phòng 

học

16 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

4/11/24 5/11/24 6/11/24 7/11/24 8/11/24 9/11/24 10/11/24 11/11/24 12/11/24 13/11/24 14/11/24 15/11/24 16/11/24 17/11/24

3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối

3t tối 3t tối
3t tối

Hết

9t

5t sáng

4t chiều

9t

5t sáng

4t chiều

3t tối 3t tối 3t tối

3t 
3t

hết 

3t

hết 

TUẦN TUẦN



THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI 

KHOA HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ 

( HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024- 2025)

1
POL21903 Chủ nghĩa xã hội khoa học

30 Nguyễn Thị Tiến B.203

2
BAS28001 Giải tích 2

30 Đoàn Văn Hiệp B.203

3
CON22301 Cơ lý thuyết

45 Phạm Hoàng Dũng B.203

4

FLI22023 Lập trình cơ bản

60 Nguyễn Xuân Hậu B.207

5
POL21902 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

30 Võ Xuân Hội B.203

6
BRC27007  Đường sân bay

15 Nguyễn Sĩ Vinh B.204

7
BRC25013 Ổn định mái dốc và tường chắn

15 Nguyễn Kim Cường B.204

8
BRC24014 ĐA. Thiết kế cầu thép

30 Vũ Quang Thuận VP BM CD

9
BRC23005 ĐA. Kết cấu BTCT

15 Nguyễn Kim Cường VP BM CD

TT Mã HP TÊN HỌC PHẦN
SỐ 

TIẾT
GV GIẢNG DẠY

Phòng 

học

18 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

18/11/24 19/11/24 20/11/24 21/11/24 22/11/24 23/11/24 24/11/24 25/11/24 26/11/24 27/11/24 28/11/24 29/11/24 30/11/24 1/12/24

3t tối 3t tối 3t tối
3t tối

hết

9t

3t sáng

3t chiều

3t tối 3t tối 3t tối 3t tối 3t tối

TUẦNTUẦN



THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI 

KHOA HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ 

( HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024- 2025)

1
POL21903 Chủ nghĩa xã hội khoa học

30 Nguyễn Thị Tiến B.203

2
BAS28001 Giải tích 2

30 Đoàn Văn Hiệp B.203

3
CON22301 Cơ lý thuyết

45 Phạm Hoàng Dũng B.203

4

FLI22023 Lập trình cơ bản

60 Nguyễn Xuân Hậu B.207

5
POL21902 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

30 Võ Xuân Hội B.203

6
BRC27007  Đường sân bay

15 Nguyễn Sĩ Vinh B.204

7
BRC25013 Ổn định mái dốc và tường chắn

15 Nguyễn Kim Cường B.204

8
BRC24014 ĐA. Thiết kế cầu thép

30 Vũ Quang Thuận VP BM CD

9
BRC23005 ĐA. Kết cấu BTCT

15 Nguyễn Kim Cường VP BM CD

TT Mã HP TÊN HỌC PHẦN
SỐ 

TIẾT
GV GIẢNG DẠY

Phòng 

học

20 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

2/12/24 3/12/24 4/12/24 5/12/24 6/12/24 7/12/24 8/12/24 9/12/24 10/12/24 11/12/24 12/12/24 13/12/24 14/12/24 15/12/24

Thi

Thi

Thi

Thi

3t tối
3t tối

hết
Thi

BV

BV

TUẦN TUẦN


